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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  FUNDAMENTALS OF VIETNAMESE CULTURE 

Mã học phần:  71EBAS10022 Số tin chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71EBAS10022_01,02,03,04 

Hình thức thi: Tiểu luận cá nhân Thời gian làm bài:  
14  

ngày 

☒ Cá nhân ☐ Nhóm 

 Mã SV_Ho va ten SV_.............................. 
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I. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Tiều luận nộp 

trong thời gian 

quy định  

Tiểu luận 

(cá nhân)  
20% 1 2.0 1.1 

CLO 2 

Báo cáo không có 

lỗi chính tả/văn 

phạm và đúng quy 

chuẩn  

 

Tiểu luận 

(cá nhân) 
20% 1 2.0 5.1 

CLO 3 

Văn phong của 

báo cáo mạch lạc 

và dễ hiểu, dùng 

từ đúng nghĩa 

Tiểu luận 

(cá nhân) 
20% 1 2.0 2.2 

CLO 4 Nội dung báo cáo 

rõ ràng, sát với đề 

tài đã chọn, có 

dàn ý rõ ràng, 

không có chi tiết 

gây hiểu lầm về 

văn hóa/chính trị. 

Tiểu luận 

(cá nhân) 

40% 1 4 

 

9.1, 10.1 

 

 

II. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài:  

Sinh viên trả lời câu hỏi sau theo hình thức bài văn nghị luận có đầy đủ mở bài, thân bài và 

kết luận. 

 

Nêu hiểu biết của anh/chị về cấu trúc làng xã tại Việt Nam tại 3 miền Bắc, Trung và 

Nam bộ thời kỳ cổ đại và cận đại. 

 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày tiểu luận 

 

- Font: Times New Roman 

- Size: 13 

- Quy ước đặt tên file tiểu luận:  

* Luôn viết hoa,  

* Tên HP: FUNDAMENTALS OF VIETNAMESE CULTURE 
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* KHOÁ HỌC_HỌC KỲ_MÃ HỌC PHẦN_TÊN HỌC PHẦN TIẾNG ANH_MÃ 

NHÓM HỌC PHẦN_TÊN NHÓM_TÊN SINH VIÊN_MSSV 

    - Nội dung các câu hỏi cho tiểu luận cá nhân, trang bìa và trang mục lục của tiểu luận: 

xem trên trang elearning của môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam.  

 

Ví dụ tên file nộp của sinh viên: 

232-71EBAS100022-FUNDAMENTALSOFVIETNAMESECULTURE-01-

MEOZALO-227220000000 

 

3. Rubric và thang điểm 

 

* Thang điểm chi tiết: 

- Thời gian nộp tiểu luận: 2.0 điểm  

+ Sinh viên nộp tiểu luận trong thời gian quy định 2 tuần/14 ngày (2 tuần x 7 ngày = 14 ngày). 

Thời gian 2 tuần/14 ngày được tính từ thời điểm kể từ lúc đề thi được Phòng Khảo thí đưa lên 

trang Moodle (cte232.vlu.edu.vn) cho đến 23h59” của ngày thứ 14. 

* Sinh viên nộp tiểu luận trễ 1 ngày (trong vòng 24h) kể từ thời điểm kết thúc thời gian 

quy định nộp tiểu luận sẽ bị trừ 1.0 điểm.  

* Sinh viên nộp tiểu luận trễ 2 ngày (trong vòng 48 h) kể từ thời điểm kết thúc thời 

gian quy định nộp tiểu luận sẽ bị trừ 2.0 điểm.  

* Sinh viên nộp tiểu luận trễ từ giờ thứ 48 trở đi sẽ bị tính 0 điểm cho toàn bộ tiểu 

luận, và không được nộp tiểu luận lần 2, theo đúng quy chế đào tạo của VLU. 

-Lỗi chính tả/văn phạm và quy chuẩn: 2.0 điểm  

+ Trình bày nội dung rõ ràng theo đúng dàn bài đã ghi trong tiểu luận (1.0 điểm)  

+ Đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn/format của tiểu luận. (1.0 điểm) 

* Sinh viên phải thể hiện việc sử dụng thành thạo máy tính trong trình bày văn bản.  

*Mỗi một lỗi đánh máy/ lỗi văn phạm/cấu trúc câu/lỗi hành văn sẽ bị trừ 0.2 điểm. Mỗi 

lỗi về format văn bản (canh lề trái/ phải/ trên/dưới/ chú thích/tài liệu tham khảo) sẽ bị trừ 0.1 

điểm.  

* Lỗi trình bày trang bìa tiểu luận sẽ bị trừ 0.5 điểm. 

* Nếu sinh viên thiếu chú thích của các hình ảnh/tài liệu tham khảo sẽ bị trừ 0.2 điểm 

cho mỗi thông tin bị thiếu. 
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- Văn phong của báo cáo: có tính mạch lạc và dễ hiểu, dùng từ đúng nghĩa ( 2.0 điểm) 

- Từ vựng: 1.5 điểm  

* Từ vựng phù hợp với chủ đề tiểu luận: 1.0 điểm. Mỗi lỗi sai về từ vựng trừ 0.1 điểm 

          * Ý nghĩa từ rõ ràng, không gây hiểu lầm: 0.5 điểm 

 

  - Tính mạch lạc và dễ hiểu: 0.5 điểm. 

  *Sinh viên phải sử dụng câu theo đúng văn phong tiếng Việt theo quy chuẩn phổ thông. 

Nếu sinh viên sử dụng văn phong mang tính ngoại lai (cấu trúc câu/văn phạm không phải là 

câu tiếng Việt) sẽ bị trừ 0.1 điểm cho mỗi lỗi sai về văn phong.  

- Nội dung tiểu luận: 4.0 điểm  

Nội dung tiểu luận rõ ràng, sát với đề tài đã chọn, có dàn ý rõ ràng,không có chi tiết gây hiểu 

lầm về văn hóa/chính trị 

 

+ Tiểu luận có dàn ý rõ ràng, mạch lạc: 1.0 điểm 

+ Tiểu luận có đầy đủ các phần theo quy định (Mở bài, thân bài, kết luận) (1.0 điểm) 

+ Nội dung các phần của tiểu luận phù hợp với đề tài tiểu luận (2.0 điểm) 

Sinh viên sẽ bị 0 điểm cho toàn bộ tiểu luận nếu bị phát hiện đạo văn trong bất cứ nội 

dung nào thể hiện trong tiểu luận 

 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

 

   
 

 

TS Nguyễn Hòa Mai Phương ThS Đỗ Huy Liêm 

 

 

 


